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ADIPHARM EAD 

Primary package (blister) Phescetam 400 mg/ 25 mg capsules 

a i ae ; ¬ 

Phescetam Phescetam Phescetam 
400 mg /25 mg 400 mg / 25 mg 400 mg / 25 mg 400 mg / 25 mg 
capsules, hard capsules, hard capsules, hard capsules, hard 
Piracetam + cinnarizine 2_. Piracetam + cinnarizine} | Piracetam + cinnarizine Piracetam + cinnarizine 

& = 
adipharm adipharm 

Phescetam Phescetam Phescetam Phescetam 
400 mg / 25 mg 400 mg / 25 mg 400 mg / 25 mg 400 mg / 25 mg 
capsules, hard capsules, hard capsules, hard capsules, hard 
Piracetam + cinnarizine... Piacetam + cinnarizine} | Piracetam + cinnarizine yam, Piracetam + cinnarizine 

> SS 
adipharm adipharm 

Phescetam Phescetam Phescetam Phescetam 
400 mg / 25 mg 400 mg/ 25 mg 400 mg / 25 mg 400 mg /25 mg 
capsules, hard capsules, hard capsules, hard capsules, hard 
Piracetam + cinnarizine ¬ Piracetam + cinnarizinel | Piracetam + cinnarizine Piracetam + cinnarizine 

— SS > 
adipharm adipharm 

Phescetam Phescetam Phescetam Phescetam 
\400 mg /25 mg 400.mg/25_mg ~/ »400mg/25mqg 400 mg ¿25mg - 

capsules, Iard capsules; tard ———~__ capsules; tard" "capsules; tara, 
Piracetam + cinnarizine ~ Piracetam + cinnarizinel | Piracetam + cinnarizine Piracetam + cinnarizinel 

— SG So 
adipharm adipharm 

Phescetam Phescetam Phescetam Phescetam 
400 mg / 25 mg 400 mg / 25 mg 400 mg / 25 mg 400 mg / 25 mg 
capsules, hard capsules, hard capsules, hard capsules, hard 
Piracetam + cinnarizine... Piracetam + cinnarizine} | Piracetam + cinnarizine 2, Piracetam + cinnarizine 

SP => 
adipharm adipharm 

Phescetam Phescetam Phescetam Phescetam 
400 mg / 25 mg 400 mg /25 mg 400 mg / 25 mg 400 mg / 25 mg 
capsules, hard capsules, hard capsules, hard capsules, hard 
Piracetam + cinnarizine Piracetam + cinnarizine) | Piracetam + cinnarizine Piracetam + cinnarizine} — — => > 

adipharm adipharm 

Phescetam Phescetam Phescetam Phescetam 
400 mg / 25 mg 400 mg / 25 mg 400 mg / 25 mg 400 mg / 25 mg 
capsules, hard capsules, hard capsules, hard capsules, hard 
Piracetam + cinnarizine 4, Piracetam + cinnarizine) | Piracetam + cinnarizine wm, Piracetam + cinnarizine 

> > 
= adipharm , ` adipharm _ 

Batch Ne EXP: 
- the veriable data will be marked online during blistering 

The place of embosiing may vary depending on the specific of the blister machine. 

blister size: 80 x 90 mm 
Black colour
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i dùng theo đơn thuốc 

TỜ HƯỚNG DẪN SỨ DỤNG THUÓC 

TÊN THUỐC 
Phescetam 400 mg/25 mg 

CÁC DAU HIỆU LƯU Ý VA KHUYEN CÁO KHI DUNG THUỐC 
Dé xa tầm tay trẻ em. 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

THÀNH PHẢN CÔNG THỨC THUÓC 
Mỗi viên nang cứng chứa: 
Thành phan hoạt chất 

Piracetam...................... 400 mg 

Cinnarizine..................... 25 mg 

Thành phan tá được 
Starlac (lactose monohydrate 85%, maize starch 15%) 

Sillica colloidal, anhydrous 

Magnesium stearate 

Hard gelatin capsule composition 

Titanium dioxide (E171) 

Gelatin 

DANG BAO CHE 
- Dang bao chế: Viên nang cứng. 

- _ Mô tả: Viên nang cứng màu trắng, số 0, chứa bột màu trắng. 

CHỈ ĐỊNH 
- Suy mạch máu mạn tính và tiềm ấn do xơ vữa động mạch và tăng huyết áp động mạch; đột 
quy và sau đột quy do thiếu máu cục bộ ở não bị loạn trương lực mạch máu; 

- _ Nhược não sau chấn thương có nguồn gốc khác nhau; 

- Bệnh não do hội chứng tâm than-thuc thé với rối loạn trí nhớ & chức năng nhận thức khác; 

- _ Bệnh lý mê đạo (chóng mặt, ù tai, buồn nôn, nôn, rung giật nhãn cầu). 

- Hdi chứng Meniere. 

- Du phòng đau yếu về vận động. 

CÁCH DUNG, LIEU DUNG 
Cach ding 

Đường uống. 

Liều dùng 
Người lớn - 1-2 viên, 3 lan/ngay trong 1 - 3 tháng, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh, 

Bệnh nhân nhi 

Đối với trẻ em trên 5 tudi, liều khuyến cáo là 1-2 viên 1-2 lan/ngay. 
Không nên sử dụng sản phẩm quá 3 tháng mà không bị gián đoạn.
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CHÓNG CHỈ ĐỊNH 
- Quá mẫn cảm với các hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nado; 
- Suy thận nặng: 

- Đột quy xuất huyết. 

- Bệnh múa giật Huntington 

CANH BAO VA THẬN TRỌNG KHI DUNG THUOC 
Sản phẩm này nên được sử dụng thận trong ở bệnh nhân suy gan. Trong các đối tượng bị suy gan 

giả tri men gan nên được theo đối. 

Tránh dùng rượu trong quá trình điều trị. 

Ap dụng thận trọng cho bệnh nhân mắc bệnh tăng nhãn áp góc hẹp, bệnh Parkinson, hạ huyết áp 

(vai trò của cinarizine như thuốc giãn mạch), giữ nước tiểu. 

Sản phẩm thuốc nay có chứa lactose. Bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp về không dung 

nap galactose, thiếu Lapp lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose thì không nên dùng thuốc 

này. 

SỬ DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
Phụ nữ mang thai 

Mặc dù không có bằng chứng về tác dụng gây quái thai, nhưng việc sử dụng Phescetam 400 
mg/25 mg không được khuyến cáo trong ba tháng đầu của thai kỳ. 

Phụ nữ cho con bu 

Piracetam truyền vào sữa me va do đó không nên sử dụng Phescetam 400 mg/25 mg trong khi 

cho con bú. 

ANH HƯỚNG CUA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LAI XE, VẬN HANH MAY MOC 
Chưa có bằng chứng về anh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CUA THUOC 
1. Tương tác của thuốc 

Khi được sử dụng đồng thời với thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương, thuốc chống trầm cảm ba 

vòng và rượu, tác dụng an than được tăng cường. Phescetam 400 mg/25 mg làm tăng tác dụng 

của thuốc hạ huyết áp và giãn mạch. Phối hợp với thuốc giãn mạch làm tăng hoạt động của nó, 

và sự hiện điện của cinnarizine dẫn đến giảm tác dụng của thuốc chống tăng huyết áp. 

San phẩm làm tăng tác dựng của hormone tuyến giáp và có thé gây run va lo lắng, Nó cũng có 

thé làm tăng tác dụng của thuốc chống đông đường uống. 

2. Tương ky của thuốc 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky. 

TÁC DUNG KHONG MONG MUON CUA THUỐC 
Tác dụng không mong muốn được liệt kê theo lớp hệ thông cơ quan va theo tần số. Tần suất 

được xác định như sau: 

Rất thường gặp: > 1/10 

Thường gặp: > 1/100, < 1/10 

Không thường gặp: > 1/1000, < 1/100 

Hiểm gặp: > 1/10 000, < 1/1000 
Rất hiếm gặp: < 1/10 000 

Z
o
 
Y
e
u
 

a
 

a
n
f
 
4

https://trungtamthuoc.com/



Chưa biết (Không ước lượng từ các dữ liệu có sẵn). 

Lô nghiên cứu 

Hiểm gặp Tang cân 

Rối loạn hệ thống thần kinh 
Thường gặp Buồn ngủ, tăng vận động 

Không thường gặp Ngủ gà 

Hiếm gặp Đau đầu 

Chưa biết Triệu chứng ngoài bó tháp, Rối loạn tiêu hóa, mat điều 

hòa, rối loạn cân bằng, động kinh trầm trọng hơn, mat 

ngủ 

Roi loan tiêu hóa 

Không thường gặp Khô miệng 

Chưa biết Dau bụng, dau bụng trên, tiêu cháy, buén nôn, nôn 

Rối loạn da và các mô dưới da 

Hiếm gặp Phản ứng dị ứng da 
Rất hiếm gặp Phản ứng da giống Lupus 

Chưa biết Phù mạch thần kinh, viêm da, ngứa, nỗi mé day 

Rồi loan chung 

Không thường gặp Suy nhược 

:| Hiểm gặp Đồ mồ hôi 
_| Rồi loạn máu và hệ bạch huyết 

:| Rất hiếm gặp Vàng da ứ mật 

| Chưa biết Rối loạn xuất huyết 

Rồi loan tâm than 

Thường gặp Thần kinh 

Không thường pặp Phién muộn 

Chưa biết Kích động, lo lắng, nhằm lẫn, ảo giác 

Rối loạn hệ thống miễn dịch 

Chưa biết Phản ứng phản vệ, quá mẫn 

Roi loạn tai và mê đạo 

Chưa biết Chóng mặt 

QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 
Phescetam 400 mg/25 mg được dung nạp tốt và không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào cần 

phải ngừng điều trị đã được ghi nhận trong trường hợp quá liều, 
Trong trường hop quá liều, dau bụng có thé xảy ra. Tác dụng kích thích có thể được quan sát 

thấy ở trẻ em có kinh nghiệm về chứng mất ngủ, bồn chén, hưng phan, khó chịu, run tây, hiểm 

khi gặp ác mộng, ảo giác, co giật. 

Điều trị triệu chứng. Không có thuốc giải độc đặc hiệu. Điều trị quá liều có thể bao gồm chạy 

thận nhân tạo. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC 
Nhóm dược lý: Thuốc trị liệu tâm thần, thuốc kích thích tâm thần khác 
Mã ATC: N06BX00. 
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Hiệu quả điều trị của piracetam chưa được làm rõ hoàn toàn. Hiệu ứng được biết đến cho đến 

nay đã được chứng minh thông qua một số nghiên cứu trên động vật thực nghiệm. Nó đã được 

chứng minh là cải thiện dẫn truyền thần kinh GABA- -ergic, cholinergic va glutamatergic; tao 

điều kiện cho việc truyền thông tin trong và ngoài bán cầu; Nó có tác dụng chồng thiểu máu do 

tác động của nó đối với quá trình trao đối chất và huyết học. 

Cinnarizine là một chất kháng thu thé calei và histamine H1 chọn lọc. Nó đã được tìm indy dé ức 

chế sự vận chuyên các ion calci qua mang tế bao; ức chế tác dung của các chất trung gian làm co 

mạch (catecholamine, angiotensin và bradykinin); làm giãn mạch máu não, mạch vành và ngoại 

biên kém; chuyển hóa làm tăng lượng carbon dioxide trong lưu lượng máu não; tăng sức dé 

kháng tế bào đối với tình trạng thiếu oxy; không có tác dụng đối với huyết áp và nhịp tim. 

Sản phẩm kết hợp có tác dụng chống tăng huyết áp rõ rệt. Tác dụng của cả hai loại thuốc này đều 

có tác dụng tăng cường sức đề kháng mạch máu não. Sự kết hợp làm tăng lưu lượng máu não. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC 
Thuốc được hấp thu nhanh chóng và hoàn toàn trong đường tiêu hóa. Cinnarizine đạt nồng độ 

huyết tương tối đa trong giờ đầu tiên sau khi uống. Nó được chuyên hóa hoàn toàn. Nó liên kết 

với 91% protein huyết tương. Nó được bài tiết 60% không thay đổi qua phân, và lượng còn lại io 

được bai tiết qua nước tiéu dưới dang các chất chuyển hóa. Piracetam đạt nồng độ tối đa trong. y 

huyét tuong sau 2 đến 6 giờ. Nó băng qua hàng rào máu não. Nó được bài tiết không đổi qua PHAN): 

nước tiểu. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 
Hộp chứa 4 vỉ PVC/AI x 15 viên nang cứng. 

DIEU KIEN BAO QUAN, HAN DUNG, TIỂU CHUAN CHAT LƯỢNG CUA THUOC 
Bảo quan: Bao quan dưới 30°C, 

Han dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, 
Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất 

TEN, DIA CHỈ CUA CƠ SỞ SAN XUÁT THUỐC 
Adipharm EAD 

130 Simeonovsko shose Blvd., 1700 Sofia, Bulgari.
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